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Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2025 

DANH SÁCH SINH VIÊN K60 Ở KÝ TÚC XÁ KHOA ĐỊA LÝ 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140219022 HOÀNG VĂN HẬU 02/10/2006 Nam Sư phạm Địa lý 

2 DTS255D140219027 LÒ THANH HƯNG 08/10/2007 Nam Sư phạm Địa lý 

3 DTS255D140219030 NÔNG THỊ THÙY LINH 08/05/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

4 DTS255D140219051 NÔNG THỊ THI 04/03/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

5 DTS255D140219014 HOÀNG THỊ THU GẤM 25/07/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

6 DTS255D140219039 LÃNH MINH NGUYỆT 23/10/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

7 DTS255D140219049 PHẠM NHẬT THANH 21/10/2006 Nữ Sư phạm Địa lý 

8 DTS255D140219055 LÃNH THỊ THỦY 30/03/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

9 DTS255D140219013 BẠCH LINH ĐAN 08/02/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

10 DTS255D140219024 DƯƠNG THỊ HOA 05/11/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

11 DTS255D140219032 LẦU THỊ LỲ 13/04/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

12 DTS255D140219045 HOÀNG THỊ KIM OANH 20/04/2007 Nữ Sư phạm Địa lý 

13 DTS255D140249079 VƯƠNG THANH DUY 13/04/2007 Nam Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

14 DTS255D140249037 SÙNG MÍ SÌNH 03/03/2007 Nam Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

15 DTS255D140249011 BÀN THỊ MINH DỊU 24/04/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

16 DTS255D140249064 NÔNG THỊ SON 20/08/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

17 DTS255D140249007 LÝ QUẾ CHI 10/02/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

18 DTS255D140249033 HOÀNG THỊ KIM OANH 21/01/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

19 DTS255D140249050 VÀNG THỊ XUA 02/11/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

20 DTS255D140249004 TRIỆU NGỌC ÁNH 16/09/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

21 DTS255D140249014 HÀ THỊ HƯƠNG GIANG 08/08/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

22 DTS255D140249005 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 20/02/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

23 DTS255D140249010 HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP 27/03/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

24 DTS255D140249017 VI THỊ HẰNG 06/01/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

25 DTS255D140249056 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGÂN 18/11/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

 

Mọi thắc mắc, Tân Sinh viên K60 liên hệ ThS. Phạm Tất Thành - Trợ lý Công 

tác Sinh viên, SĐT: 0974.074.007. 
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